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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 21 tháng 6 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:(Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin bão trên biển Đông:
Hồi 04 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km, đến 04 giờ ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa và phía Đông đảo Hải Nam có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đến 04 giờ ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7 – 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1. Các tỉnh vùng núi Đông Bắc và Việt Bắc có khả năng mưa lớn diện rộng. 
Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.
2. Tin nắng nóng: Ngày 21/6, nắng nóng chỉ còn xảy ra trên ở các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Bình với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 36 độ. 
3. Tin thời tiết ngày và đêm 22/6:
- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh Thanh Hóa đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 20/6 đến 19h00 ngày 21/6, các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh từ Q	uảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70mm (các nơi khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	157mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	151 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	81mm
	
	Bản Đôn (Đắc Lắc)
	71 mm

	Con Cuông (Nghệ An)
	85mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	92 mm

	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	91mm
	
	Phước Hòa (Đồng Nai)
	75 mm

	Suối Kiết (Bình Thuận)
	108mm
	
	
	


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 21/6 đến 07h00 ngày 22/6, các tỉnh Bắc Bộ và Tây Nguyên mưa vừa đến mưa mưa to, có nơi mưa rất to, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 70 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Lục Yên (Yên Bái)
	109mm
	
	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	73mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	91mm
	
	Chi Lăng (Lạng Sơn)
	77mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	115mm
	
	Yên Thế (Bắc Giang)
	160mm

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	117mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	108mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 18/6 đến 19h00 ngày 21/6, các tỉnh các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An, các tỉnh từ Q	uảng Ngãi đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 120 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	370 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	212 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	175 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	146 mm

	Suối Kiết (Bình Thuận)
	121 mm
	
	Phước Hòa (Đồng Nai)
	168 mm


II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO
1.  Công tác chỉ đạo:
-	Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN đã có Công điện số 04/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 21/6/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao đề nghị theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền; thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh.
- Bộ Giao thông Vận tải đã có Công điện số 468/CĐ-BGTVT ngày 21/6/2015 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó với bão.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển tổ chức trực ban và triển khai các biện pháp ứng phó theo nội dung Công điện số 04/CĐ-TW. Trong đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh: Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đã có công điện chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp và các Sở, ngành. 
2. Tình hình tàu thuyền:
Theo Báo cáo số 223/BC-CQTT ngày 22/6/2015 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB, TKCN Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 22/6, Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn cho 60.195 phương tiện, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/276.245 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, trong đó:
- Hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả khu vực quần đảo Hoàng Sa): 97 tàu/878 lao động (Quảng Ngãi: 60 tàu/592 LĐ, Bình Định: 27 tàu/189 LĐ, Khánh Hòa: 10 tàu/97 LĐ).
- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến: 59.012 tàu/279.049 LĐ.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h/22/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,64m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,81m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ chứa và thủy triều theo xu thế xuống, đến 7h/23/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 1,45m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/22/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,60m.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	21/6
	182,63
	112,56
	556
	0

	
	7h
	22/6
	182,91
	112,86
	505
	0

	Hòa Bình
	7h
	21/6
	85,83
	10,25
	90
	250

	
	7h
	22/6
	85,62
	10,39
	210
	120

	Thác Bà
	7h
	21/6
	46,43
	20,75
	81 (QvàoTB
ngày 21/6)
	113 (QraTB
ngày 21/6)

	
	7h
	22/6
	46,52
	20,79
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/6
	97,70
	47,97
	443
	236

	
	7h
	22/6
	98,55
	47,00
	540
	0



V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI KHÁC
Theo thông tin ban đầu qua điện thoại từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Cần Thơ, trong ngày từ 21/6/2015, trên địa bàn TP. Cần Thơ đã xảy ra lốc xoáy và sạt lở đất gây thiệt hại cụ thể như sau:
[bookmark: _GoBack]	- Lúc 3 giờ 30 phút ngày 21/6/2015, sạt lở đã xảy ra tại khu vực 5, phường Ba Láng, TP. Cần Thơ làm sập hoàn toàn 01 căn nhà xuống sông.
- Lúc 9 giờ 30 phút ngày 21/6/2015, mưa dông kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn ấp Thời Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ thuộc TP. Cần Thơ đã làm 03 người bị thương và 13 căn nhà bị tốc mái.
Sau khi sạt lở, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã đến hiện trường thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại và huy động lực lượng giúp dân ổn định đời sống./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
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- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
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